	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 165/QĐ-UBND
	Tuyên Quang,  ngày 24 tháng 5 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công

 tỉnh Tuyên Quang đến năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 08/TTr-SCT ngày 19 tháng 4 năm 2010 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2010-2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Tuyên Quang đến năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu của Chương trình

Huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế-lao động theo hướng công nghiệp hóa, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống ở nông thôn của tỉnh; phấn đấu cơ cấu GDP của tỉnh đạt: Công nghiệp, xây dựng 40%; các ngành dịch vụ 35%; nông, lâm nghiệp 25%; cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm trên 27%; thu ngân sách từ sản xuất công nghiệp chiếm trên 30% tổng thu ngân sách của tỉnh.

2. Phạm vi và đối tượng của Chương trình

2.1. Phạm vi

Chương trình gồm các hoạt động khuyến công quy định tại điểm 1, mục II, Điều 1, Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Đối tượng

Các tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm 2, Mục II, Điều 1, Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các làng nghề quy định tại khoản 3, Điều 1, Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Nội dung của Chương trình

3.1. Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề

Các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các khóa đào tạo nghề, truyền nghề (chủ yếu là tại chỗ), ngắn hạn (dưới 1 năm), gắn với cơ sở công nghiệp nông thôn để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn.

3.2. Chương trình nâng cao năng lực quản lý

Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn về công tác khuyến công cho các cán bộ khuyến công, cán bộ phụ trách công nghiệp tại Phòng Công Thương các huyện, thị xã và chủ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức, hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham quan khảo sát, học tập trong và ngoài tỉnh.

Tư vấn, hỗ trợ lập dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh để thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp mới thành lập.

3.3. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật

Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; 

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đối với các cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân đang hoạt động có hiệu quả, cần phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân khác học tập.

Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng sử dụng thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường.

3.4. Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm; tham gia hội chợ triển lãm trong nước. 
3.5. Chương trình phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin

Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuê tư vấn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; đất đai; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới liên quan đến sản xuất công nghiệp nông thôn;

Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, ấn phẩm khuyến công, trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác.

3.6. Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm, điểm công nghiệp
Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề; liên kết vệ tinh sản xuất các mặt hàng phụ trợ; mô hình liên kết cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống với các doanh nghiệp du lịch.

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm, điểm công nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh tại những địa bàn khó khăn, công nghiệp chậm phát triển.

3.7. Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công;

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn hoạt động khuyến công để nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến công từ tỉnh, huyện đến xã;

Điều 2. Kinh phí thực hiện chương trình

1. Kinh phí khuyến công quốc gia dự kiến 2,4 tỷ đồng. 

2. Kinh phí khuyến công địa phương từ nguồn sự nghiệp kinh tế của tỉnh cấp cho Quỹ Khuyến công dự kiến là 1,6 tỷ đồng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương có nhiệm vụ:

1.1. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch khuyến công; thẩm định, lựa chọn, tổng hợp các đề án khuyến công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở nông thôn.

1.3. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chương trình.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương thẩm định kinh phí khuyến công địa phương; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện chương trình.
3. Các ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác khuyến công trên địa bàn. 

4. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm trên địa bàn quản lý. 

5. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có trách nhiệm:

5.1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

5.2. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến công tác khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

5.3. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công hàng năm của tỉnh; theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện các đề án khuyến công đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đỗ Văn Chiến
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